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PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến  câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Quy trình tổ chức thi của nhà Hậu Lê nào là đúng?
    	A. thi Hội          thi Hương          thi Đình.
B. thi Hội          thi Đình             thi Hương.
C. thi Hương           thi Đình          thi Hội.
D. thi Hương           thi Hội           thi Đình.
Câu 2 (0,5 điểm). Bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên tuổi người:
	A. Đỗ cử nhân	  B. Đỗ tiến sĩ               C. Đỗ tú tài               D. Đỗ Trạng nguyên
Câu 3 (0,5 điểm). Vào thế kỉ XVI- XVII, nước ta có ba thành thị lớn là:
A. Phố Hiến; Thăng Long; Hội An                      C. Thăng long; Hội An; Phú Xuân.
B. Phong Châu; Tây Đô; Cổ Loa                         D. Hội An; Phố Hiến; Cố đô Huế.  
Câu 4 (1,5 điểm). Nối ý ở cột A với ý cột B cho phù hợp với cách nhà Hậu Lê khuyến khích và tổ chức việc học tập.
	A
	
	B

	1. Lễ xướng danh
	
	a. Nho giáo

	2. Lễ vinh quy 
	
	b. Lễ  đọc tên người đỗ.

	3. Nội dung học tập để thi cử là 
	
	c. Lễ đón rước người đỗ cao về làng.


Câu 5 (1 điểm). Điền vào chỗ chấm các ý cho phù hợp.
a. Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên gọi là…………………….., được vẽ dưới triều ..……….. ……………………………………………………………………………….
b. Dưới thời Hậu Lê, việc dựng bia đá ở Văn Miếu để khắc tên tuổi người đỗ cao nhằm mục đích………………………………………………………………………………….
Câu 6 (1điểm). Hồ Gươm (Hà Nội) gắn liền với truyền thuyết một ông vua trả gươm cho Rùa thần. Đó là ông vua nào? Ông có công gì với đất nước?

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
Câu 1(0,5 điểm). Địa danh nào dưới đây không thuộc thành phố Huế?
            A. Núi Ngự Bình                                           B. Sông Hương            
            C. Chợ Bến Thành                                         D. Ngọ Môn
Câu 2 (0,5 điểm). Dải đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:
A. Đồng bằng nằm ở ven biển                           C. Đồng bằng có nhiều cồn cát
B. Đồng bằng có nhiều đầm phá                        D. Có núi lan ra sát biển           
 Câu 3 (0,5 điểm). Đúng điền (Đ), sai điền (S) vào ô trống trước mỗi ý sau.
a. Biển có vai trò điều hòa khí hậu, là kho muối vô tận, có nhiều bãi biển đẹp, vũng, vịnh để phát triển lịch và xây dựng hải cảng.


b. Nhờ có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều trung tâm thương mại mà thành phố Huế trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng.
Câu 4 (1,5 điểm). Chọn vùng đất trong ngoặc đơn (Đồng bằng Bắc Bộ, dãy núi Hoàng Liên Sơn, vùng trung du Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ các đồng bằng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Hoàng Sa và Trường Sa) điền vào chỗ chấm cho phù hợp.
a. Sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước:……………………………
b. Nhiều đất đỏ ba dan, trồng nhiều cà phê nhất nước ta:…………………………………..
c. Vựa lúa lớn thứ hai, trồng nhiều rau xứ lạnh:…………………………………………….
d. Nghề đánh, bắt hải sản, làm muối phát triển:..……………………………………………
e. Trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, cung cấp quặng a-pa-tít để làm phân bón: ……….
……………………………………………………………………………………………….
g. Nước ta có hai quần đảo lớn là …………………………………………………..
Câu 5 (1,5 điểm). 
a. Nêu đặc điểm chính về khí hậu của dải đồng bằng duyên hải miền Trung. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack] b. Trong những năm gần đây, sự biến đổi khí hậu làm cho các hiện tượng thời tiết biến chuyển theo chiều hướng khắc nghiệt hơn trước và ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Em hãy đưa ra một nguyên nhân làm biến đổi khí hậu và một việc cần làm của con người để làm giảm tác hại đến bầu khí quyển.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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A.PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

	Câu (điểm)
	Câu 1 (0,5 điểm)
	Câu 2 (0,5 điểm)
	Câu 3 (0,5 điểm)

	Đáp án
	D
	B
	A



Câu 4 (1,5 điểm). Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm
	A
	
	B

	1. Lễ xướng danh
	
	a. Nho giáo

	2. Lễ vinh quy 
	
	b. Lễ  đọc tên người đỗ.

	3. Nội dung học tập để thi cử là 
	
	c. Lễ đón rước người đỗ cao về làng.



Câu 5 (1 điểm). Điền đúng vào 3 chỗ chấm đươc 1 điểm, điền không chính xác mỗi chỗ chấm trừ 0,25 điểm.
a. Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên gọi là Hồng Đức, được vẽ dưới triều Hậu Lê
b. Dưới thời Hậu Lê, việc dựng bia đá ở Văn Miếu  để khắc tên tuổi người đỗ cao nhằm mục đích tôn vinh những người có tài.
Câu 6 (1 điểm). 
· Vua Lê Lợi (0,5 điểm)
· Đánh đuổi quân Minh, lập ra  triều Hậu Lê (0,5 điểm)
B.PHẦN  ĐỊA LÍ  ( 5 điểm)

	Câu (điểm)
	Câu 1 (0,5 điểm)
	Câu 2 (0,5 điểm)

	Đáp án
	C
	D



Câu 3 ( 0,5 điểm). HS điền đúng  mỗi ý  được 0,25 điểm.
a. Đ                         b. S                   
Câu 4 ( 1, 5 điểm). HS điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm)
a. Đồng bằng Nam Bộ                            	b.  Tây Nguyên
c.  Đồng bằng Bắc Bộ                            		d. Đồng bằng duyên hải miền Trung
e. Dãy Hoàng Liên Sơn
Câu 5 (1, 5 điểm).  
a. HS nêu được 3 ý phù hợp cho 1 điểm. VD:
·  Mùa hạ tại đây thường khô, nóng và bị hạn hán.
· Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt.
· Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh.
( Thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm)
  	 b. HS nêu được 1 nguyên nhân và 1 việc làm phù hợp theo yêu cầu đề bài cho 0,5 điểm.
	VD: Nguyên nhân: do con người thải nhiều khí thải độc hại vào môi trường, phá rừng bừa bãi, khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên….
	Việc cần làm: Hạn chế khí thải từ các nhà máy hoặc xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường, không phá rừng bừa bãi, khai thác ngồn tài nguyên hợp lý. ……
